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1 241939 Đinh Ngọc Minh Anh 24/07/2006 Cần Thơ DH24NNA01

2 241743 Nguyễn Lư Tuyết Anh 11/04/2006 Cần Thơ DH24NNA01

3 240458 Nguyễn Thị Kim Anh 28/02/2006 An Giang DH24NNA01

4 242195 Trương Thị Ngọc Ánh 18/09/2006 An Giang DH24NNA01

5 241649 Hồ Thị Trúc Băng 24/04/2006 Cà Mau DH24NNA01

6 244554 Nguyễn Gia Bảo 26/05/2006 Vĩnh Long DH24LKT03

7 243927 Võ Triệu Gia Bảo 12/11/2006 Hậu Giang DH24NNA01

8 240855 Lê Tuyết Cương 15/06/2006 Hậu Giang DH24NNA01

9 243862 Võ Ngọc Diễm 16/06/2006 Sóc Trăng DH24NNA01

10 236811 Phạm Anh Duy 21/04/2005 Cà Mau DH23TCN04

11 238060 Phạm Thị Mỹ Duyên 18/01/05 Cần Thơ DH23TCN04

12 241414 Nguyễn Thành Nhân Em 29/10/2006 Hậu Giang DH24NNA01

13 240442 Đỗ Thị Huỳnh Giao 19/02/2006 An Giang DH24NNA01

14 242145 Nguyễn Ngân Giàu 19/05/2006 Cà Mau DH24NNA01

15 244437 Võ Ngọc Hân 21/03/2006 Đồng Tháp DH24LKT03

16 240450 Trần Ngọc Hiếu 17/05/2006 Sóc Trăng DH24NNA01

17 241322 Võ Thị Mỹ Hương 12/11/2006 Hậu Giang DH24NNA01

18 241169 Châu Như Huỳnh 02/07/2006 Long An DH24NNA01

19 213402 Nguyễn Khang 28/08/2003 Kiên Giang DH21OTO08

20 240153 Đặng Minh Mẫn 25/11/2006 Sóc Trăng DH24NNA01

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
và Xử lý vấn đề

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: DỰ KIẾN THÁNG 6

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 241053 Huỳnh Thị Phương Ngân 26/04/2006 Long An DH24NNA01

22 238257 Lưu Thanh Ngân 10/11/2005 DH23TCN04

23 242016 Nguyễn Thị Trúc Ngân 13/03/2006 An Giang DH24NNA01

24 235661 Nguyễn Ngọc Ngạn 10/08/2005 Cần Thơ DH23XDU01

25 235752 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 24/09/2004 Bạc Liêu DH23QTK05

26 235798 Nguyễn Thảo Nguyên 04/09/2005 Cà Mau DH23QTK05

27 242140 Ung Thị Thảo Nguyên 12/08/2006 Hậu Giang DH24NNA01

28 243761 Lê Minh Nguyệt 25/10/2006 Cà Mau DH24NNA01

29 240069 Trần Thị Tuệ Nhã 16/10/2005 Sóc Trăng DH24NNA01

30 241277 Nguyễn Thành Nhân 20/03/2006 Bạc Liêu DH24NNA01

31 240757 Huỳnh Thị Yến Như 08/10/2006 Tp.Hcm DH24NNA01

32 242169 Lê Nguyễn Ý Như 10/01/2006 Tp.Hcm DH24NNA01

33 240312 Võ Tấn Phát 03/12/2006 An Giang DH24NNA01

34 241480 Võ Thị Tuyết Phi 31/10/2006 An Giang DH24NNA01

35 240646 Quách Tứ Phương 29/01/2006 Cà Mau DH24LKT03

36 242892 Ma Tú Quyên 05/12/2006 Kiên Giang DH24NNA01

37 240488 Ngô Thanh Thanh 09/02/2006 Vĩnh Long DH24NNA01

38 241816 Đào Thị Anh Thư 09/12/2006 Hậu Giang DH24NNA01

39 241591 Phan Thị Minh Thư 22/06/2006 Hậu Giang DH24NNA01

40 244995 Thái Trần Ngọc Thư 15/10/2006 Cần Thơ DH24LKT03





1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
và Xử lý vấn đề

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: DỰ KIẾN THÁNG 6

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

ST
T

MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

41 240296 Võ Thị Anh Thư 23/10/2006 Hậu Giang DH24NNA01

42 244459 Nguyễn Duy Tuấn 09/07/2006 Kiên Giang DH24LKT03

43 242077 Trần Thị Kim Vàng 26/11/2006 Cần Thơ DH24NNA01

44 240288 Lưu Gia Vỹ 19/08/2006 Bạc Liêu DH24NNA01

45 244705 Nguyễn Thị Như Ý 28/02/2005 Cà Mau DH24LKT03

46 244537 Trần Ngọc Như Ý 29/08/2006 Hậu Giang DH24LKT03


